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Năm học 2010-2011
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai:
	ha
	

	1
	Diện tích đất Trường dùng chung do ĐHQGHN quản lý
	ha
	9,02

	2
	Diện tích đất do Trường quản lý
	ha
	1,0

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	03

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	6.800

	1
	Diện tích cho làm việc
	m2
	2.700

	2
	Diện tích để đào tạo
	m2
	4.100

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	
	

	A
	Giảng đường Trường trực tiếp quản lý
	khu
	3

	1
	Số phòng học
	phòng
	29

	2
	Diện tích
	m2
	3.900

	B
	Giảng đường Trường sử dụng do ĐHQGHN và đơn vị thành viên quản lý
	
	

	
	Số phòng học do Trường ĐH Ngoại ngữ quản lý

Diện tích
	phòng

m2
	4

200

	V
	Hội tr​ường       
	
	

	1
	Diện tích Hội trường do Trường trực tiếp quản lý
	M2
	270

	2
	Số hội trường, phòng họp Trường được phép sử dụng do ĐHQGHN quản lý
	phòng
	13

	VI
	Phòng máy tính
	
	

	A
	Phòng máy tính do Trường trực tiếp quản lý
	
	

	1
	Số phòng máy tính
	phòng
	02

	2
	Diện tích
	M2
	110

	3
	Số máy tính sử dụng được
	Máy tính
	64

	4
	Số máy tính nối mạng ADSL
	Máy tính
	64

	B
	Số phòng máy tính Trường được sử dụng do trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN quản lý (với đầy đủ trang thiết bị cho phòng thực hành chuyên dụng tin học)
	phòng
	04

	VII
	Phòng học ngoại ngữ Trường được sử dụng do ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN quản lý (với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng cho học ngoại ngữ). 
	Phòng
	04

	VIII
	Thư​ viện 
	
	

	A
	Thư viện ĐHQGHN (Dùng chung do ĐHQGHN quản lý)
	
	

	1
	Tổng diện tích dùng chung
	m2
	6.000

	2
	Số đầu sách chung
	quyển
	465.304

	3
	Số đầu sách chuyên ngành Kinh tế - QTKD
	quyển
	5.087

	B
	Phòng tư liệu do Trường trực tiếp quản lý
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	120

	2
	Số đầu sách chuyên khảo, giáo trình, luận văn…
	quyển
	11.154

	IX
	Phòng Hội thảo truyền hình trực tuyến (video conferencing)
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	150

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) - Phụ lục thống kê kèm theo
	số thiết bị
	50

	X
	Ký túc xá sinh viên của Trường (dùng chung ĐHQGHN)
	
	

	1
	Số sinh viên của Trường hiện ở KTX 
	sinh viên
	224

	2
	Diện tích 

(KTX ĐHQGHN)
	m2
	650

(38.954 m2)

	3
	Số phòng (tổng số phòng KTX của ĐHQGHN)
	phòng
	23

(418)

	XI
	Diện tích nhà ăn sinh viên
	m2
	Dùng chung  và do ĐHQGHN quản lý

	XII
	Diện tích nhà văn hóa   
	m2
	

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	


